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THÔNG BÁO 

Phun trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 2025 

 

I. Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đến 

ngày 28/4/2025, hiện nay trên đồng ruộng đang xuất hiện một số sâu bệnh hại chính 

như sau: 

1. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: Bướm vũ hóa rộ từ ngày 25/4-1/5 và có thể kéo dài đến 

ngày 5/5, mật độ bướm phổ biến 0,2-0,3 con/m2, nơi cao 1-3 con/m2, cục bộ >5 

con/m2. Dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 2-7/5, mật độ phổ biến 15-30 con/m2, nơi cao 

80-100 con/m2, cục bộ > 150 con/m2. 

Đây là lứa sâu ra rải, lứa kéo dài, phân bố không đồng đều giữa các vùng miền và 

các diện tích lúa. Sâu non nở sẽ gây hại trực tiếp đến bộ lá đòng làm ảnh hưởng lớn 

đến năng suất lúa nếu không tổ chức phun trừ kịp thời. 

2. Rầy lứa 2 (chủ yếu là rầy lưng trắng): Rầy nở rộ từ ngày 28/4 - 6/5, mật độ 

phổ biến 300-500 con/m2, nơi cao 1500-2000 con/m2, cục bộ ổ >3000 con/m2. Rầy tiếp 

tục bổ sung mật độ trong thời gian tới. 

3. Bệnh khô vằn: Bệnh đã xuất hiện trên các trà lúa, tỷ lệ bệnh phổ biến 1-3%, nơi 

cao 7-10%. Bệnh tiếp tục lây lan nhanh và gây hại trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ.  

4. Bệnh đạo ôn lá: Bệnh đã xuất hiện trên giống nhiễm như Nếp các loại, BC15, 

Đài thơm 8...tỷ lệ bệnh nơi cao 5-10%, cục bộ 20-30% đã xuất hiện ổ lùn lụi. 

 II. Để hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do sâu, bệnh gây ra Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp Nghĩa Hưng đề nghị Ban nông nghiệp các xã, TT, HTXNN trong huyện 

tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn các hộ nông dân tự kiểm tra đồng ruộng 

xác định đúng mật độ sâu, bệnh hại tới ngưỡng để phun trừ kịp thời đạt hiệu quả cao: 

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: Tập trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 cho 

những diện tích lúa Xuân có mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên.    

Thời gian phun trừ từ ngày 3-7/5/2025 (tùy từng đơn vị). 

Thuốc dùng: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Nhóm Indoxacarb (Clever 

150SC, lượng dùng 6ml; Obaone 95WG, lượng dùng 10 gam, Divine 180EC, lượng 

dùng 6ml, August 350WG, lượng dùng 3gam, Ammate 150EC, lượng dùng 5 ml, 

Indogold 150SC, lượng dùng 10ml...); hoạt chất khác: Incipio 200SC lượng dùng 5ml, 

Solo 350SC lượng dùng 15ml... Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít nước phun cho 

một sào bắc bộ. 

Sau khi phun thuốc 5 ngày kiểm tra lại nếu mật độ sâu còn 50 con/m2 cần phải 

phun trừ lại, lượng thuốc và lượng nước phun như lần 1. 



2. Đối với rầy lứa 2 (chủ yếu là rầy lưng trắng): Kiểm tra và phun trừ rầy lứa 2 

cho những diện tích lúa có mật độ rầy từ 30 con/khóm (1000 con/m2) trở lên, kết hợp 

phun trừ cùng sâu cuốn lá nhỏ. 

Thuốc dùng: sử dụng một trong các thuốc sau: Ramsuper 75WP, lượng dùng 7,5 g; 

Chess 50WG, lượng dùng 15 g; Vuachest 800WG,lượng dùng 10 g; Topchest 550WG, 

lượng dùng 15 g; Midan 10WP, lượng dùng 20 g...Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít 

nước phun cho một sào bắc bộ. Sau khi phun thuốc 3 ngày kiểm tra lại, nếu mật độ rầy 

còn trên 30 con/khóm (1.000 con/m2) phải phun trừ lại. 

3. Đối với bệnh khô vằn: Phun trừ bệnh khô vằn cho những diện tích lúa chớm 

xuất hiện bệnh. 

Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Anvil 5SC, Evitin 50SC, lượng dùng 20ml;  

Chevin 5SC, Vilusa 5.5SC, Validacin 5SL, lượng dùng 40ml; Nevo 330EC, Tiltsuper 

300EC, lượng dùng 10ml... Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít nước phun cho 1 sào 

bắc bộ. 

4. Bệnh đạo ôn lá: Kiểm tra và tiếp tục phun trừ bệnh đạo ôn lá cho các giống 

nhiễm (như Nếp các loại, BC15, Đài thơm 8...) đã phun trừ mà vết bệnh chưa dừng. 

Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông lúc lúa trỗ 1-5% số bông (ruộng trỗ trước phun 

trước, ruộng trỗ sau phun sau) cho các giống nhiễm như: Nếp các loại, BC15, Đài thơm 

8...đặc biệt là trà lúa trỗ bông trước ngày 15/5/2025, những diện tích đã nhiễm bệnh 

đạo ôn lá và khi lúa trỗ gặp mưa. 

Sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị bệnh: Beam 75WP lượng dùng 16g, 

Kabim 30WP lượng dùng 20g, Filia 525SE lượng dùng 20ml, Kasai-S92SC lượng 

dùng 50ml... Mỗi loại thuốc trên pha đều 20 lít nước phun cho 1 sào bắc bộ. 

Chú ý: Nếu các đối tượng dịch hại xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các loại 

thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại. 

Sau khi phun thuốc chưa được 4h gặp mưa phải phun trừ lại, lượng thuốc và lượng 

nước phun như lần 1. 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hưng đề nghị Ban Nông nghiệp các xã, TT, 

HTXNN trong huyện làm tốt công việc nêu trên để giành vụ lúa Xuân thắng lợi./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                 
   - UBND huyện;  
   - Chi Cục TT&BVTV Nam Định;    
   - Phòng NN&MT; 
   - TT Văn hóa thông tin và thể thao huyện; 
   - Ban NN các xã, TT, HTXNN trong huyện; 
   - Lưu VP.                                                                                                                

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
   Nguyễn Thị Thu 
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